
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG TRẦN LÃM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT MỨC ĐỘ KHUYẾT 
 CỦA HỘI ĐỘNG XÁC ĐỊNH DẠNG TẬT,MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

TT Họ Và Tên Năm Sinh Giới 
tính Số CCCD Địa chỉ

Chia theo mức độ khuyết tật

Đặc 
biệt 
nặng

Nặng Nhẹ Dạng KT Ghi chú

1 Đinh Hồng Anh 04/01/2013 Nữ 034313009954 Tổ 09 x Rung giật nhãn cầu, rối loạn 
vận nhãn Nhìn

2 Trần Anh Thư 20/11/2024 Nữ 034324010229 Hưng Đạo x Bại não liệt tứ chi co cứng
Thần kinh 
tâm thần

3 Nguyễn Thị Sánh 01/01/1952 Nữ 034152017341 Nguyễn 
Du

x
Nhồi máu não do  thuyên tắc 
động mạch não , tăng huyết 

áp vô căn
Vận động

4 Đỗ Thị Vân 10/10/1964 Nữ 034164008031 Tổ 7 Chưa đủ điều kiện 
Liệt nửa người không xác 
định , bệnh đái tháo đường 

típ 2
Vận động

5 Nguyễn Thị Quỳnh 
Trang 08/10/1986 Nữ 034186002847 Tổ 4-KB Chưa đủ điều kiện 

nâng mức
Liệt nửa người phải sau tai 

biến Vận động

6 Cao Thị Tâm 26/02/1960 Nữ 034160004149 Tổ 7 Chưa đủ điều kiện 
nâng mức

Di chứng bệnh mạch máu 
não , tăng huyết áp, đái tháo 

đường
Vận động

7 Nguyễn Thị Thơm 16/08/1943 Nữ 034143004776 Đống đa 2 x Liệt nửa người , đái tháo 
đường typ2, nhồi máu não Vận động

8 Nguyễn Bảo Anh 07/04/2020 Nữ 017320001749 Trường 
Hải x Rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em Trí tuệ



9 Bùi Thị Huệ 12/07/1946 Nữ 034146006677 Hưng Đạo Không khuyết tật Tai biến mạch máu não , đái 
tháo đường, tăng huyết áp Vận động

10 Nguyễn Thị Chù 01/01/1935 Nữ 034135007712 Trường 
Hải x

Gãy xương đùi trái , tăng 
huyết áp, hạn chế vận động 

khớp háng, bệnh tim
Vận động
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